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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN) VÀ THÔNG TƯ BAN HÀNH QCVN VỀ GIÁM SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Viễn thám quốc gia đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo QCVN và dự thảo Thông tư ban hành QCVN về giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám.

1. Tổng số cơ quan đã gửi xin ý kiến và tổng số ý kiến nhận được: 

1.1. Tổng số cơ quan  đã gửi xin ý kiến: 75 cơ quan ( 28 quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và 47 Bộ ngành, địa phương).
1.2. Tổng số ý kiến nhận được 40/75 văn bản trả lời, trong đó:
- 14 cơ quan đồng ý, nhất trí, không có ý kiến gì với nội dung dự thảo Thông tư gồm:
+ Các Sở NNMT tỉnh, thành phố:  Lâm Đồng (1), Sơn La (2), An Giang (3), Tây Ninh (4), Thanh Hóa (5), Quảng Trị (6), Tuyên Quang (7), Khánh Hòa (8), Hải Phòng (9)

+ Các đơn vị thuộc Bộ NNMT: Cục Chuyển đổi số (1), Cục Quản lý tài nguyên nước (2), Cục Quản lý đất đai (3), Vụ Tổ chức cán bộ (4), Cục Biến đổi khí hậu (5).

 - 26 cơ quan có ý kiến góp ý với nội dung dự thảo Thông tư, gồm:

+ Bộ Tư pháp (1), Bộ Công An (2), Bộ Quốc Phòng (3), Bộ Xây dựng (4), Bộ Khoa học và Công nghệ (5), Bộ Công thương (6) Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (7)

+ Các đơn vị thuộc Bộ NNMT: Cục Thủy sản và Kiểm ngư (1), ĐH Tài nguyên Môi trường (2), Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (3), Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (4), Vụ Khoa học và Công nghệ (5), Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (6), Cục Khí tượng thủy văn (7), Cục Kinh tế HT và Phát triển NN (8), Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (9)
+ Các Sở NNMT tỉnh, thành phố: Lào Cai (1), Lạng Sơn (2), Hà Nội (3), Cà Mau (4), Huế (5), Bắc Ninh (6), Quảng Ninh (7), Quảng Ngãi (8), Cần Thơ (9), TP. Hồ Chí Minh (10)

2. Kết quả cụ thể như sau: 

	NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý, PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý, PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG TIẾP THU,

GIẢI TRÌNH

	I. HỒ SƠ DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA (QCVN)

	Dự thảo QCVN

	CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ


	Về tính tương thích và ứng dụng: Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá hoặc hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với các khu vực đặc thù (Ví dụ: các khu vực như cảng cá, khu bảo tồn biển, các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung… có độ ẩm cao, nồng độ muối biển lớn và chịu tác động trực tiếp từ khí thải tàu thuyền). Việc xác định rõ tính ứng dụng sẽ giúp dữ liệu viễn thám trở thành công cụ có ý nghĩa cho ngành nông nghiệp và môi trường.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đây là QCVN áp dụng chung cho toàn bộ vùng lãnh thổ Việt Nam. Những yếu tố đặc thù đã được thể hiện ở yếu tố dữ liệu đầu vào của mô hình hồi quy đa biến xác định thông số chất lượng không khí.

	
	
	Về chia sẻ dữ liệu: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định mang tính định hướng mở về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát môi trường không khí giữa hệ thống dữ liệu viễn thám với các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan để tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng số, tạo ra nguồn thông tin đầu vào tin cậy cho công tác phân tích, dự báo các biến động môi trường và rủi ro dịch bệnh, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ một cách đồng bộ.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì việc kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung đã được quy định trong Thông tư Quy định Kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực Viễn thám.

	
	SỞ NN&MT TỈNH LÀO CAI
	Trong các dữ liệu bổ trợ để tính toán bụi PM10 và PM2.5, dự thảo liệt kê mô hình số địa hình (DEM), đường giao thông, chỉ số thực vật (NDVI). Tuy nhiên, đề nghị xem xét bổ sung dữ liệu đầu vào là dữ liệu sử dụng đất (Land Use/Land Cover) do dữ liệu này ảnh hưởng lớn đến nguồn phát thải và sự phân tán ô nhiễm.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung tại mục 2.1.3 dữ liệu bổ trợ.

	Dự thảo QCVN
	CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
	Trong dự thảo có sử dụng các yếu tố khí tượng như nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, gió và độ cao lớp ranh giới hành tinh trong quá trình tính toán. Để đảm bảo tính đồng bộ và khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, đề nghị xem xét bổ sung vào dự thảo quy định về việc sử dụng số liệu khí tượng từ mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung tại dự thảo QCVN như sau:

- Dữ liệu khí tượng: độ ẩm, nhiệt độ, áp suất không khí, gió, độ cao lớp biên khí quyển chiết xuất từ mô hình Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết (Weather Research and Forecasting -WRF). Các dữ liệu đầu vào của mô hình sử dụng số liệu của mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia có thời gian đồng bộ với thời gian thu nhận dữ liệu viễn thám.



	Dự thảo QCVN
	CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
	- Đề nghị làm rõ và bổ sung đối tượng quản lý, vận hành mạng lưới quan trắc môi trường, các tổ chức thực hiện xử lý, phân tích dữ liệu viễn thám và các
đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ giám sát môi trường
	Tiếp thu và chỉnh sửa đối tượng áp dụng.

	Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT HÀ NỘI
	Về quản lý dữ liệu và truyền nhận:

Dự thảo quy chuẩn hiện chỉ quy định khuôn dạng dữ liệu ảnh (TIFF, JPEG). Đề nghị bổ sung quy định về việc số hóa và tích hợp kết quả viễn thám vào Hệ
thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia theo định dạng tương thích để đảm bảo thống nhất, đồng bộ và liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia theo quy định tại Điều 44, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung vào mục Chuẩn khuôn dạng dữ liệu đầu ra như sau:

Chuẩn về khuôn dạng dữ liệu đầu ra ở dạng số (định dạng TIFF, GEOTIFF, NetCD, HDF5).



	Dự thảo QCVN
	CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	Đề nghị rà soát lại toàn bộ các công thức bảo đảm các kết quả tính toán được đồng bộ, phù hợp với QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí) và Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
	Tiếp thu và rà roát toàn bộ thông tư và dự thảo QCVN để đảm bảo thống nhất và đồng bộ.

	Dự thảo QCVN
	CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	- Đề nghị rà soát các lỗi chính tả; chuẩn hóa ký hiệu, đơn vị và cách trình bày công thức nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ văn bản.
	Tiếp thu và rà roát toàn bộ thông tư và dự thảo QCVN để đảm bảo thống nhất và đồng bộ.

	Dự thảo QCVN
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

	Tại 1.1.1 Xem xét quy định cụ thể theo loại cảm biến (sensor), loại sản phẩm dữ liệu cho “dữ liệu viễn thám chuyên dụng”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bỏ từ “chuyên dụng’’ tại mục 1.1.1

	Dự thảo QCVN
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

	Quy chuẩn kỹ thuật không nên hạn chế công nghệ và phải đảm bảo nguyên tắc trung lập công nghệ do vậy xem xét các quy định cụ thể như sử dụng “mô hình hồi quy đa biến”, công thức khoa học chi tiết vào QCVN là chưa phù hợp, lẫn giữa “quy chuẩn kỹ thuật” và “hướng dẫn kỹ thuật”. Kiến nghị chuyển nội dung này vào Phụ lục để tham khảo
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo QCVN vì mô hình hồi quy đa biến sử dụng trong dự thảo đã được sử dụng và kiểm chứng trong nhiệm vụ chuyên môn: Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng hoạt động quan trắc và phân tích môi trường; duy trì, quản lý hệ thống thông tin dữ liệu quan trắc môi trường toàn quốc do Cục Môi trường chủ trì.

	Dự thảo QCVN
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
	Bổ sung đơn vị đo cho RMSE
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì RMSE là công thức tổng quát tính cho tất cả các tham số. Nên khi tính tham số nào thì sai số trung phương RMSE sẽ là đơn vị cho tham số đó.

	Điều 1.1 mục I

Dự thảo QCVN
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Đề nghị làm rõ hơn mối quan hệ giữa tên QCVN, phạm vi điều chỉnh và các sản phẩm đầu ra. Tên QCVN là “giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám”, nhưng trong cơ sở thực tiễn của Tờ trình vẫn nhấn mạnh nội dung thành lập bản đồ chuyên đề ô nhiễm không khí. Nếu quy chuẩn chỉ tập trung vào giám sát, chiết xuất và tính toán thông số, cần tránh diễn đạt theo hướng quy chuẩn về thành lập bản đồ để không làm mở rộng phạm vi áp dụng.
	Tiếp thu và chỉnh sửa lại trong từ dự thảo thông tư, dự thảo QCVN và tờ trình. Do việc thay đổi tên Thông tư từ “thành lập bản đồ chuyên đề ô nhiễm không khí bằng công nghệ viễn thám” thành “giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám” do vậy phải giải trình rõ việc thay đổi này.

	Điều 1.1 mục I

Dự thảo QCVN
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Phạm vi điều chỉnh của QCVN gồm các thông số CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5. Đề nghị làm rõ tiêu chí lựa chọn các thông số này, mối quan hệ với QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí và giới hạn sử dụng kết quả viễn thám. Cần nêu rõ kết quả giám sát bằng viễn thám có tính chất bổ trợ, tham khảo, hỗ trợ đánh giá không gian - thời gian, không thay thế trực tiếp kết quả quan trắc theo phương pháp tiêu chuẩn khi xác định sự tuân thủ các ngưỡng chất lượng không khí theo QCVN 05:2023/BTNMT, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo lý do lựa chọn thông số CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5 trong dự thảo QCVN vì khi sử dụng dữ liệu viễn thám tính toán các thông số chất lượng không khí cần sử dụng số liệu của các trạm quan trắc chất lượng không khí tiêu chuẩn cố định ở trên mặt đất. Các thông số này được thu nhận tại các trạm quan trắc chất lượng không khí tiêu chuẩn cố định ở trên mặt đất. Dữ liệu viễn thám có ưu điểm về độ phân giải thời gian, không gian, phổ do đó có thể giám sát diễn biến chất lượng môi trường không khí trên diện rộng, liên tục trong thời gian dài mà các phương pháp đo đạc truyền thống bị hàn chế. 

	Điều 1.1 mục I

Dự thảo QCVN
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM
	Về phạm vi điều chỉnh, đề nghị sửa mục 1.1 như sau: “Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với các thông số được sử dụng để quan trắc, giám sát định
kỳ bằng viễn thám nhằm đánh giá chất lượng không khí, gồm: SO₂ (lưu huỳnh điôxít), CO (cacbon monôxít), NO₂ (nitơ điôxít), O₃ (ôzôn), bụi PM₁₀, bụi PM2.5.”
	Đã tiếp thu và bổ sung tại Điều 1.1 : 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật về giám sát định kỳ và đột xuất một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5.

	Điều 1.2 mục I

Dự thảo QCVN
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM
	Làm rõ phạm vi của cụm từ “xung quanh”
	Cụm từ “xung quanh” để phân biệt với chất lượng không khí trong nhà được quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT

	Điều 2 mục I

Dự thảo QCVN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Mục Đối tượng áp dụng đề nghị cân nhắc sửa thành “Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giám sát một số thông
số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa tại Điều 2 mục I: Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giám sát một số thông
số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5

	Điều 2 mục I

Dự thảo QCVN
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
	Đề nghị rà soát quy định tại mục 2 về đối tượng áp dụng theo hướng xác định rõ các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện hoạt động giám sát, xử lý, khai thác dữ liệu chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám để bảo đảm phù  hợp với phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn (tránh cách hiểu áp dụng đối với toàn bộ cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường mà không liên quan đến giám sát chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám).
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giám sát một số thông
số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5

	Điều 2 mục I

Dự thảo QCVN
	VIỆN HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM
	Nội dung: “Quy chuẩn này áp dụng đối với: Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;”. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa do đối tượng áp dụng không nên chỉ giới hạn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
	Tiếp thu và chỉnh sửa điều 2 mục 1 như sau: Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5.

	Điều 2 mục I

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH QUẢNG NGÃI
	Đối tượng áp dụng: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung các đơn vị quản lý khu du lịch, điểm du lịch có hoạt động quan trắc môi trường vào nhóm đối tượng khuyến khích áp dụng nhằm chuẩn hóa dữ liệu báo cáo chất lượng môi trường du lịch địa phương
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì các đơn vị quản lý khu du lịch, điểm du lịch có hoạt động quan trắc môi trường nằm trong phần tổ chức của đối tượng áp dụng.

	Điều 3 mục I

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH QUẢNG NGÃI
	Giải thích từ ngữ: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung định nghĩa hoặc hướng dẫn rõ về cách quy đổi các giá trị chiết xuất từ ảnh viễn thám sang chỉ số AQI (Chỉ số chất lượng không khí) phổ thông để các ngành không chuyên môn (như du lịch, giáo dục) dễ dàng sử dụng và truyền thông đến cộng đồng.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì trong QCVN chỉ xác định nồng độ một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5 tại thời điểm quan trắc.

	Điều 3 mục I

Dự thảo QCVN
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

	Xem xét bổ sung giải thích từ ngữ cho thuật ngữ“Nồng độ cột” đồng thời kiểm lại là độ chính xác của thuật ngữ vì thuật ngữ khoa học quốc tế đang là “nồng độ cột thẳng đứng - Vertical Column Density (VCD)” và “nồng độ cột xiên - Slant Column Density (SCD)”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung trong dự thảo QCVN

	Điều 3 mục I

Dự thảo QCVN
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

	Các thuật ngữ “Cột không khí dùng trong giám sát chất lượng không khí”,“Độ cao của lớp ranh giới hành tinh”, “Các trạm quan trắc chất lượng không khí tiêu chuẩn”, “Bộ dữ liệu phục vụ giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám” không xuất hiện trong nội dung dự thảo của quy chuẩn.
	Đã tiếp thu và rà soát chỉnh sửa nội dung QCVN.

	Điều 3 mục I
Dự thảo QCVN
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
	Lỗi soạn thảo chưa thống nhất theo cấu trúc: “thuật ngữ” là “nội dung giả thích”, đề nghị rà soát sửa theo quy định.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 3 mục I

Dự thảo QCVN
	CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
	“Giải thích từ ngữ”, đề nghị bổ sung các thuật ngữ “Nồng độ cột” và “AOT”.
	Tiếp thu chỉnh sửa bỏ cụm từ AOT

	
	CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
	Đề nghị bổ sung nội dung giải thích đối với các dữ liệu bổ trợ; đồng thời xem xét quy định cụ thể về bộ dữ liệu mô hình số địa hình, bộ dữ liệu đường giao thông và bộ dữ liệu chỉ số thực vật NDVI hàng năm
	Tiếp thu và chỉnh sửa vào mục dữ liệu bổ trợ.

	Điều 3 mục I

Dự thảo QCVN
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Đề nghị rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thuật ngữ chuyên môn, ký hiệu hóa học và ký hiệu bụi. Dự thảo đang sử dụng chưa thống nhất giữa PM2.5, PM₂.₅, PM2.5., giữa SO2/SO₂, NO2/NO₂, O3/O₃. Đề nghị thống nhất theo cách viết trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí và tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan.
	Tiếp thu và rà soát toàn bộ dự thảo QCVN theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT ký hiệu là PM₂,₅

	Điều 3 mục I

Dự thảo QCVN
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Một số thuật ngữ cần được rà soát lại về tính chính xác khoa học, ví dụ: “cột không khí dùng trong giám sát chất lượng không khí”, “độ cao lớp ranh giới hành tinh”, “tầng mặt đất”, “bộ dữ liệu giám sát chất lượng không khí”. Đặc biệt, khái niệm tầng mặt đất đang được định nghĩa là phần thấp nhất của khí quyển kéo dài từ mặt đất lên độ cao 100 m; cần đối chiếu với phương pháp quan trắc chất lượng không khí xung quanh và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để bảo đảm thống nhất.
	Tiêp thu và rà soát chỉnh sửa các thuật ngữ. Tiếp thu và chỉnh sửa giới hạn độ cao của tầng mặt đất là 10 mét phù hợp với các quy định về quan trắc, giám sát dữ liệu khí tượng và môi trường không khí xung quanh.

	Điều 3 mục I

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Giải thích thuật ngữ “Nồng độ cột” (của các khí CO, SO2, NO2, O3,) nhằm bảo đảm sự thống nhất, tránh hiểu lầm trong thực hiện Quy chuẩn.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung và giải thích thuật ngữ mục 3.5 Nồng độ cột (Column concentration hoặc Column density) của một số thông số chất lượng không khí như CO, SO₂, NO₂, O₃, là đại lượng biểu thị tổng lượng khí tồn tại trong một cột khí quyển thẳng đứng từ mặt đất lên đến đỉnh khí quyển trên một đơn vị diện tích.

	Điều 3.5 mục I

Dự thảo QCVN
	VIỆN HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM
	Đề nghị thay cụm từ “Độ cao của lớp ranh giới hành tinh (PBLH)” bằng “Độ cao lớp biên khí quyển (PBLH)” để thống nhất với thuật ngữ chuyên ngành.
	Tiếp thu và chỉnh sửa vào phần giải thích từ ngữ.

	Điều 3.7 mục I

Dự thảo QCVN
	VIỆN HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM
	Nội dung “AOD (Aerosol Optical Depth) là độ dày quang học của aerosol trong khí quyển theo chiều thẳng đứng” đề nghị thay từ “aerosol” bằng “sol khí” do đây là thuật ngữ đã được Việt hóa và sử dụng phổ biến trong các tài liệu chuyên ngành.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 3.8 mục I

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT HÀ NỘI
	Về phương pháp tính toán: Trong quản lý môi trường và đánh giá tác động sức khỏe, nồng độ các chất ô nhiễm thường được quan tâm ở độ cao hít thở (thông thường từ 1.5m đến 2m). Việc định nghĩa dải độ cao lên đến 100m là quá rộng, có thể làm loãng giá trị nồng độ thực tế tại khu vực dân cư. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phương pháp nội suy hoặc trọng số để đảm bảo giá trị Cmd phản ánh đúng chất lượng không khí tại bề mặt.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa giới hạn độ cao của tầng mặt đất là 10 mét phù hợp với các quy định về quan trắc, giám sát dữ liệu khí tượng và môi trường không khí xung quanh.

	Điều 4 mục I

Dự thảo QCVN
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Đề nghị rà soát kỹ quy định về cơ sở toán học. Dự thảo quy định sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 theo Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC; đồng thời nêu lưới chiếu UTM, Ellipsoid WGS84. Cần kiểm tra lại hiệu lực, sự phù hợp của văn bản viện dẫn và cách diễn đạt kỹ thuật, trong đó có lỗi chính tả “Universal Transverse Mecator” cần sửa thành “Universal Transverse Mercator”.
	Tiếp thu chỉnh sửa trong hệ quy chiếu “dữ liệu được xử lý và xây dựng trong hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia”.



	Điều 4 mục I

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	Tại nội dung liên quan đến “Hệ quy chiếu, hệ tọa độ” của dự thảo: Đề nghị tham khảo thêm Điều 3 quy định về “Hệ quy chiếu, hệ tọa độ và thông số đơn vị đo” tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai) để đảm bảo sự thống nhất, thuận tiện trong việc số hóa, chia sẻ và tích hợp dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo thông tư vì Hệ quy chiếu, hệ tọa độ VN2000 và các thông số toán học như trong dự thảo thông tư sẽ đảm bảo chồng xếp dữ liệu chuyên đề và các dữ liệu nền khác.

	Điều 5 mục I

Dự thảo QCVN
	TRƯỜNG ĐH TN&MT
	Dự thảo quy định dữ liệu đầu ra ở các định dạng TIFF, GeoTIFF, JPEG. Đề nghị nghiên cứu ưu tiên hoặc quy
định sử dụng định dạng GeoTIFF đối với dữ liệu đầu ra có thông tin không gian nhằm bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ và khai thác trong các hệ thống thông tin địa lý (GIS); định dạng JPEG chỉ nên sử dụng cho mục đích hiển thị, minh họa.
	Tiếp thu và chỉnh sửa vào mục chuẩn dữ liệu đầu ra.

	Điều 5 mục I

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Nghiên cứu bổ sung vào Điều 5 một số định dạng NetCDF (định dạng chuẩn quốc tế cho dữ liệu khí quyển), HDF5 và bỏ định dạng JPEG.
	Tiếp thu và chỉnh sửa vào mục chuẩn dữ liệu đầu ra.

	Điều 5 mục I

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH LÀO CAI
	Định dạng dữ liệu đầu ra: Theo dự thảo là chuẩn khuôn dạng dữ liệu đầu ra quy định gồm TIFF, GEOTIFF và JPEG. Tuy nhiên, JPEG là định dạng nén mất dữ liệu (lossy compression), sau khi nén, các giá trị pixel gốc không thể khôi phục hoàn toàn, gây sai lệch số liệu. Việc đưa nội dung này vào dữ liệu đầu ra là chưa hợp lý, cần xem xét thay thế.
	Tiếp thu và chỉnh sửa vào mục chuẩn dữ liệu đầu ra.

	mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH QUẢNG NGÃI
	Quy định kỹ thuật: Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn về tần suất cập nhật dữ liệu viễn thám (Lý do: Trong hoạt động thể thao ngoài trời và du lịch, dữ liệu thời gian thực hoặc cập nhật theo ngày có giá trị thực tiễn cao hơn trong việc đưa ra các khuyến cáo an toàn).
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì Nội dung dự thảo QCVN đã quy định thu nhận dữ liệu viễn thám hàng ngày tại mục 1.1.1  (Dữ liệu viễn thám được sử dụng để xử lý, tính toán nồng độ cột của các thông số (CO, SO₂, NO₂, O₃) trong không khí là dữ liệu viễn thám chuyên dụng, thu nhận hàng ngày với các dải phổ từ 270 nm - 500 nm, 675 nm - 775 nm và 2.305 nm - 2.385 nm)

	Điều 1.1 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH LÀO CAI
	Thu nhận dữ liệu viễn thám: Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung như “Dữ liệu viễn thám được sử dụng... thu nhận hàng ngày bao gồm nhưng không giới hạn ở các dải phổ từ 270 nm - 500 nm, 675 nm - 775 nm và 2.305 nm - 2.385 nm. Các dữ liệu từ các cảm biến có thông số kỹ thuật tương đương cũng được chấp nhận”.
	Đã tiếp thu chỉnh sửa thành “Dữ liệu viễn thám nồng độ trung bình cột các thông số CO, SO2, NO2 và O3 được chiết xuất từ dữ liệu viễn thám được chiết xuất từ dữ liệu viễn thám thu nhận hàng ngày với các dải phổ từ 270 nm - 500 nm, 675 nm - 775 nm và 2.305 nm - 2.385 nm”.
Các cảm biến để phục vụ chiết xuất dữ liệu viễn thám nồng độ trung bình cột các thông số CO, SO2, NO2 và O3 phải đáp ứng yêu cầu dải phổ như trên.

	Điều 1.1 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	Thu thập dữ liệu: Dữ liệu viễn thám được sử dụng để xử lý, tính toán nồng độ cột của các thông số (CO, SO₂, NO₂, O₃) trong không khí là dữ liệu viễn thám chuyên dụng, thu nhận hàng ngày; Trong khi đó, dữ liệu quan trắc chất lượng không khí trong Dự thảo chỉ đề cập đến việc được thu thập từ mạng lưới trạm quan trắc không khí trong và ngoài nước, nhưng chưa xác định mốc thời gian thu thập do dữ liệu quan trắc thường được thu thập theo tần suất quy định; Vì vậy, đề nghị làm rõ phương pháp đồng bộ hóa thời gian của dữ liệu giữa hai nguồn, độ trễ dữ liệu và cách thức lựa chọn trạm quan trắc mặt đất tương ứng nhằm đảm bảo tính nhất quán; Việc chỉ quy định dải phổ là chưa đủ để đảm bảo tính chuẩn hóa.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa tại mục 1.1.2. Bổ sung “Thu thập số liệu tại trạm quan trắc môi trường với thời điểm quan trắc gần nhất với thời điểm thu nhận dữ liệu viễn thám (chênh lệch không quá 1 giờ)”.



	Điều 1.1 mục II

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Bổ sung, làm rõ các thông tin, quy định về dữ liệu viễn thám: Mục đích của các dải phổ đối với từng chỉ tiêu, thông số về môi trường; các nguồn dữ liệu ảnh viễn thám, quy định loại ảnh quang học sử dụng để chiết xuất các thông số bụi PM10 và PM2,5; tiêu chí cloud mask.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo vì mục 1.1 Thu thập dữ liệu, tài liệu. thuộc mục 1 Quy định kỹ thuật chiết xuất các thông số CO, SO₂, NO₂, O₃.   

	Điều 1.1.1 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT QUẢNG NINH
	Dữ liệu đầu vào: Quy chuẩn yêu cầu dữ liệu viễn thám chuyên dụng với các dải phổ cụ thể (270nm - 2.385nm).

Đề nghị nghiên cứu, mở rộng hoặc linh hoạt hóa danh mục các vệ tinh có thể sử dụng (như Sentinel-5P, MODIS, Landsat...) để đảm bảo tính sẵn có của dữ liệu và giảm chi phí đầu tư nếu tổ chức tự thực hiện.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì các vệ tinh có thể sử dụng như Sentinel-5P, MODIS, Landsat....

	Điều 1.1.2 mục II

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Bổ sung thông tin làm rõ quy định về mật độ trạm, khoảng cách các trạm quan trắc chất lượng không khí để thu thập dữ liệu (Điều 1.1.2 mục II), hiện dự thảo QC quy định các trạm phải phân bố đều là chưa định lượng rõ, dẫn đến sự không thống nhất trong quá trình thực hiện.
	Đã tiếp thu bổ sung chỉnh sửa tại mục 1.1.2 như sau:  Vị trí các trạm quan trắc chất lượng không khí được thu thập phải tuân thủ quy định tại điểm 2 Điều 30 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Trường hợp không có điểm quan trắc hoặc có điểm quan trắc nhưng không có dữ liệu sẽ tiến hành đo đạc, quan trắc bổ sung.

	Điều 1.1.2 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Đề nghị điều chỉnh cụm từ “được được” thành “được”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	Điều 1.1.2 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT HÀ NỘI
	Về thu thập dữ liệu, tài liệu: Bổ sung dữ liệu quan trắc chất lượng không khí được thu thập từ các trạm quan trắc chất lượng không khí tiêu chuẩn từ mạng lưới trạm quan trắc quốc gia và địa phương;
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung.

	Điều 1.2.1 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT HÀ NỘI
	Đề nghị quy định rõ: Hệ quy chiếu Vn-2000 sử dụng múi chiếu nào để thống nhất các nội dung sử dụng để lập bản đồ chuyên đề khi cần thiết.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung tại mục 1.2.1 như sau: Dữ liệu hiện đang ở các hệ tọa độ khác nhau do đó cần phải chuyển đổi dữ liệu về Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000.

	Điều 1.3.1 mục II

Dự thảo QCVN
	CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	Tính toán nồng độ các thông số tầng mặt đất: đề nghị
rà soát lại các công thức tính toán nồng độ các khí ở tầng mặt đất; đối với công thức (2), việc sử dụng hằng số này trong phương trình để quy đổi ra nồng độ khối lượng là chưa phù hợp về mặt thứ nguyên.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa công thức (2) trong mục 1.3.1 mục II của dự thảo QCVN.

	Điều 1.3.1 mục II

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Nghiên cứu bổ sung vào Điều 1.3.1 (Tính toán nồng độ các thông số) phương pháp hiệu chỉnh địa hình bằng mô hình số độ cao (DEM) để tính giá trị p tại mặt đất thực, kết hợp dữ liệu độ cao của lớp ranh giới hành tinh thực tế thay vì dùng chiều cao cột cố định và có cảnh báo giới hạn áp dụng cho các vùng có địa hình phức tạp như vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên của Việt Nam.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa công thức (2) trong mục 1.3.1 mục II của dự thảo QCVN.

	Điều 1.3.1 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT BẮC NINH
	Đề nghị bổ sung đơn vị tính vào công thức tính.

	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 1.3.1 mục II

Dự thảo QCVN
	TRƯỜNG ĐH TN&MT
	Công thức tính nồng độ các thông số CO, SO₂, NO₂ và O₃ tầng mặt đất sử dụng các biến số khí tượng như nhiệt độ (T), áp suất (p) và dữ liệu khí tượng liên quan. Tuy nhiên, Dự thảo chưa quy định nguyên tắc lựa chọn nguồn dữ liệu đầu vào. Đề nghị bổ sung quy định hoặc nguyên tắc lựa chọn nguồn dữ liệu khí tượng nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả năng kiểm chứng và so sánh kết quả giữa các đơn vị thực hiện.
	Tiêp thu và bổ sung bổ sung mục 1.3.1 như sau: Dữ liệu khí tượng chiết xuất từ mô hình khí tượng có thời gian đồng bộ với thời gian thu nhận dữ liệu viễn thám

	Điều 1.3.2 mục II

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Bổ sung nguồn dữ liệu đầu vào của các thông số: p (áp suất), T (nhiệt độ) và thời gian đồng bộ với ảnh viễn thám nhằm bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện Quy chuẩn.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung tại mục 1.3.2 như sau: Dữ liệu khí tượng có thời gian đồng bộ với thời gian thu nhận dữ liệu viễn thám, gồm các thông số được thống kê trong bảng 1:

	Điều 1.3.3 mục II

Dự thảo QCVN
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
	Bổ sung quy định về độ phân giải dữ liệu số cho định dạng TIFF/GeoTIFF.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do trong dự thảo QCVN đã quy định Dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa về một độ phân giải không gian theo yêu cầu kỹ thuật của bộ dữ liệu sản phẩm. 

	Điều 1.4.1 mục II

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Nghiên cứu bổ sung vào điểm a, Điều 1.4.1 (Phương pháp) đơn vị đo của hằng số Boltzmann (trong Công thức 2) và sai số trung phương RMSE.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 1.4 và 2.4 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT QUẢNG NINH
	Đánh giá độ chính xác (Điều 1.4 và 2.4): Dự thảo yêu cầu so sánh kết quả viễn thám với các trạm quan trắc tiêu chuẩn. Đề nghị quy định rõ mật độ trạm mặt đất tối thiểu trên một đơn vị diện tích ảnh viễn thám để đảm bảo sai số cho phép, đặc biệt là đối với các hạt bụi mịn PM2.5 và PM10 vốn có độ biến động cao theo không gian.
	Đã tiếp thu bổ sung chỉnh sửa tại mục 1.1.2 như sau:  Vị trí các trạm quan trắc chất lượng không khí được thu thập phải tuân thủ quy định tại điểm 2 Điều 30 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Trường hợp không có điểm quan trắc hoặc có điểm quan trắc nhưng không có dữ liệu sẽ tiến hành đo đạc, quan trắc bổ sung.

	Điều 1.4.2 và 2.4.2 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT HÀ NỘI
	Về tiêu chuẩn độ chính xác: Cần đồng bộ chỉ số đánh giá độ chính xác của các chất phù hợp theo quy định về đặc tính kỹ thuật tại Điều 31, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.
	Đề nghệ giữ nguyên như dự thảo vì về đặc tính kỹ thuật tại Điều 31, Thông tư 10/2021/TT-BTN chỉ quy định độ chính xác của thiết bị đo. Độ chính xác tại dự thảo QCVN đánh giá Độ chính xác kết quả tính toán nồng một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5.

	Điều 1.4.1 mục I và

Điều 2.4.1 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TP. Huế
	Đang dùng cụm từ “hệ số tương quan R2” đề nghị nghiên cứu thay thế thành “hệ số xác định R2”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đây là thuật ngữ chuyên ngành quy định đánh giá sự tương quan giữa đối tượng tính từ ảnh viễn thám so với số liệu đo đạc mặt đất.

	Điều 2
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	- Đề nghị quy định rõ hiệu lực thi hành tại Điều 2 trong dự thảo Thông tư. Trường hợp dự kiến áp dụng từ năm 2027, cần xem xét bổ sung quy định về thời gian chuyển tiếp để các cơ quan, đơn vị có điều kiện chuẩn bị triển khai.
	Đã tiếp thu chỉnh sửa tại Điều 2.

	Điều 2.1.1 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	“2.1.1. Thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh viễn thám
Dữ liệu viễn thám phục vụ tính toán nồng độ bụi PM₁₀ và PM₂.₅ là độ dày quang học sol khí (AOD/AOT) được chiết xuất và xử lý từ các nguồn ảnh viễn thám quang học theo….”. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, quy định cụ thể, đầy đủ nội dung trong dự thảo.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 2.1.2 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TP. Huế
	Đề nghị nghiên cứu quy định rõ các phương pháp đo đạc, quan trắc bổ sung sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn nào. Trường hợp sử dụng các phương pháp đã quy định trong QCVN 05:2023/BTNMT hoặc các phương pháp quan trắc theo quy định hiện hành, cần nêu cụ thể để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung mục Dữ liệu được thu thập từ các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, cố định từ các trạm quan trắc chất lượng không khí tiêu chuẩn từ mạng lưới trạm quan trắc quốc gia và địa phương có quan trắc thành phần bụi PM10 và PM2.5 theo QCVN 05:2023/BTNMT

	Điều 2.1.3 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MTTP HỒ CHÍ MINH
	Dữ liệu bổ trợ (trang 8): Các dữ liệu về “bộ dữ liệu
mô hình số địa hình, bộ dữ liệu đường giao thông, bộ dữ liêu chỉ số thực vật NDVI hàng năm, bộ dữ liệu khí tượng”được đề cập; tuy nhiên, chỉ có bộ dữ liệu khí
tượng được nêu tại Mục II.1.1 (Thu thập dữ liệu tài liệu); Do đó, đề nghị xem xét bổ sung nội dung cụ thể cần thu thập của “Bộ dữ liệu mô hình số địa hình, Bộ dữ Dữ liệu bổ trợ) (trang 8): Các dữ liệu về “bộ dữ liệu
mô hình số địa hình, bộ dữ liệu đường giao thông, bộ dữ liêu chỉ số thực vật NDVI hàng năm, bộ dữ liệu khí tượng”được đề cập; tuy nhiên, chỉ có bộ dữ liệu khí
tượng được nêu tại Mục II.1.1 (Thu thập dữ liệu tài liệu); Do đó, đề nghị xem xét bổ sung nội dung cụ thể cần thu thập của “Bộ dữ liệu mô hình số địa hình, Bộ dữ liệu đường giao thông, Bộ dữ liêu chỉ số thực vật NDVI hàng năm” vào Mục II.1.1; Ngoài ra, đề nghị xem xét bổ sung bộ dữ liệu về phân bố mật độ dân cư,
sử dụng đất vì đây là những nguồn có tác động trực tiếp đến chất lượng phân tích ảnh viễn thám.
	Đã tiếp thu bổ sung tại mục 2.1.3.

	Điều 2.1.3 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Đề nghị điều chỉnh cụm từ “Bộ dữ liêu” thành “Bộ dữ liệu”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	Điều 2.2.2 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MTTP HỒ CHÍ MINH
	Chuẩn hóa dữ liệu (trang 8): Dự thảo đề cập đến việc chuẩn hóa dữ liệu đầu vào về một độ phân giải không gian theo yêu cầu kỹ thuật nhưng chưa ấn định chỉ số cụ thể; Do đó, cần xem xét quy định độ phân giải không gian tối thiểu để đảm bảo dữ liệu có giá trị sử dụng trong quản lý cấp địa phương.
	Đề nghị giữ nguyên theo Dự thảo của thông tư để giám sát chất lượng môi trường không khí ở nhiều tỷ lệ. Độ phân giải cụ thể sẽ được quy định theo yêu cầu kỹ thuật của bộ dữ liệu sản phẩm trong dự án.

	Điều 2.2.3 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TP. Huế
	Đề nghị nghiên cứu làm rõ phương pháp được sử dụng để loại bỏ giá trị đo bất thường.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	Điều 2.2.3 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Đề nghị điều chỉnh cụm từ “trị đo” thành “giá trị đo”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	Điều 2.3.3 mục II

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Nghiên cứu bổ sung vào Điều 2.3.3 (Thiết lập mô hình hồi quy đa biến) việc sử dụng các thuật toán học máy (Machine Learning) mà các nước trên thế giới đang áp dụng như Random Forest (RFR), XGBoost (XGBR), Multilayer Perceptron (MLPR),… để mô phỏng nồng độ bụi PM2,5, PM10  từ AOD, DEM.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì áp dụng mô hình học máy cụ thể sẽ tùy thuộc vào người sử dụng nhưng phải đáp ứng độ chính xác đã quy định trong dự thảo QCVN.

	Điều 2.3.4 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Đề nghị điều chỉnh “Số lượng điểm điểm phục vụ lập mô hình hồi quy phải chiểm 70% và số điểm phục vụ đánh giá độ chính xác là 30% trên tổng số mẫu” thành “Số lượng điểm phục vụ lập mô hình hồi quy đa biến phải chiếm 70% và số điểm phục vụ đánh giá độ chính xác là 30% trên tổng số mẫu”
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 2.3.5 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TP. Huế
	Đang dùng cụm từ “khu vực thi công” đề nghị nghiên cứu thay thế thành “khu vực giám sát” hoặc “khu vực nghiên cứu”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa thành khu vực giám sát.

	Điều 2.3.5 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Đề nghị điều chỉnh cụm từ “mô hình hồi quy” thành “mô hình hồi quy đa biến” cho thống nhất trong dự thảo.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 2.3.5 mục II

Dự thảo QCVN
	TRƯỜNG ĐH TN&MT
	Dự thảo sử dụng cụm từ “toàn bộ khu vực thi công”, nội dung này chưa phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Quy chuẩn về giám sát chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa thành “khu vực giám sát” để bảo đảm thống nhất về thuật ngữ chuyên môn.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 2.4.1 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Đề nghị điều chỉnh cụm từ “dộ chính xác” thành “độ chính xác”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 3.8 mục II

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT QUẢNG NINH
	Đề nghị ban soạn thảo xem xét, làm rõ hơn mối liên hệ giữa nồng độ cột (tổng lượng khí trong toàn bộ cột không khí) và nồng độ tại tầng mặt đất này, vì dữ liệu vệ tinh thường đo tổng cột. Cần bổ sung các hệ số hiệu chỉnh đặc thù cho điều kiện khí hậu Việt Nam.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì phương pháp tính đã chuyển nồng độ cột về nồng độ tại tầng mặt đất. Dùng các dữ liệu bổ trợ được thu thập và tính toán từ mô hình Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết (Weather Research and Forecasting -WRF) trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

	Quản lý và Tổ chức thực hiện mục III, IV, V

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT QUẢNG NINH
	Trách nhiệm công bố hợp quy: Dự thảo quy định các tổ chức, cá nhân tự đầu tư phải có trách nhiệm công bố hợp quy. Đề nghị có hướng dẫn chi tiết về quy trình kiểm định phần mềm/thuật toán chiết
xuất dữ liệu vì đây là "lõi" của công nghệ viễn thám, tránh việc kết quả đầu ra sai lệch do thuật toán không phù hợp.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung.

	
	
	Tính định kỳ: Báo cáo thực trạng có nêu việc cập nhật định mức 05 năm một lần
	Tiếp thu chỉnh sửa bỏ cụm từ.

	Mục III

Dự thảo QCVN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Mục quy định quản lý: Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 quy định về công
bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đề nghị tuân thủ đúng hướng dẫn quy định tại Thông tư.
	Tiếp thu và chỉnh sửa tại Mục III.

	Mục III

Dự thảo QCVN
	VIỆN HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM
	Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về cơ quan tiếp nhận, kiểm tra và giám sát việc công bố hợp quy nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Mục III

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Quy định về quản lý: Đề nghị rà soát, điều chỉnh các Thông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thành Thông tư số 14/2026/TTBKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Lý do: Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2026 và bãi bỏ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 1 và Điều 2.2 mục III

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH QUẢNG NGÃI
	Điều 1. Phương thức đánh giá sự phù hợp và Điều 2.2. Quy định về công bố hợp quy: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét và điều chỉnh các quy định về phương thức đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy cho phù hợp với hiệu lực của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN(2) ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017(3). (Lý do: Thông tư số28/2012/TTBKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực (hiệu lực ngày 25/5/2026))
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Điều 1 mục III

Dự thảo QCVN
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Nghiên cứu chỉnh sửa Điều 1 mục III (Phương thức đánh giá sự phù hợp) theo hướng áp dụng Phương thức 7. Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa trong đó “lo sản phẩm” được định nghĩa là tập dữ liệu 12 tháng liên tục (hoặc theo chu kỳ công bố), việc “thử nghiệm” được thực hiện bằng so sánh thống kê với dữ liệu trạm quan trắc độc lập theo không gian và thời gian; đồng thời bổ sung điều khoản yêu cầu đơn vị thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (Phương thức 6. Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý), đặc biệt phải có quy trình kiểm soát phiên bản thuật toán, log xử lý và quản lý metadata.
	Tiếp thu và chỉnh sửa lại Phần III dự thảo QCVN

	Điều 2 mục III

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MTTP HỒ CHÍ MINH
	Quy định về công bố hợp quy (trang 10): Dự thảo
quy định việc công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Điểm 2.1); Đề nghị xem xét bổ sung viện dẫn văn bản pháp lý hợp quy để tổ chức, cá nhân áp dụng.
	Tiếp thu và chỉnh sửa tại Mục III.

	Điều 2.2 mục III

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH LẠNG SƠN
	“2.2. Kết quả đo kiểm/thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy phải thực hiện tại phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc công nhận theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN”.Đề nghị xem xét bổ sung văn bản pháp luật liên quan đến nội dung này tại Thông tư số 04/2025/TT-BKHCN ngày 31/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2017/TTBKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017.
	Tiếp thu và chỉnh sửa lại Phần III dự thảo QCVN.

	Điều 1 mục III

Dự thảo QCVN
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM
	Về phương thức đánh giá sự phù hợp: Đề nghị sử dụng Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 đã thay thế cho Thông tư số 28/2012/TTBKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.
	Tiếp thu và chỉnh sửa tại Mục III.

	Mục IV

Dự thảo QCVN
	VIỆN HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm cập nhật, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị cung cấp dữ liệu nhằm bảo đảm tính đồng bộ và khả năng khai thác, sử dụng dữ liệu.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì việc cập nhật, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu được thực hiện tại văn bản quy pháp luật về Quy định Kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực Viễn thám

	Mục IV

Dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Trách nhiệm của tổ chức: Đề nghị điều chỉnh: “Tổ
chức, cá nhân công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền” thành “Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố hợp quy qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” để phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2026/TTBKHCN “Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố hợp quy qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; nhận mã số xác nhận đã hoàn thành đăng ký công bố hợp quy trên Cơ sở dữ liệu quốc gia”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa lại Phần III dự thảo QCVN.

	Mục IV

Dự thảo QCVN
	CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: đề nghị thay thế từ“mình” cho phù hợp.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	Mục V

Dự thảo QCVN
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
	Về tổ chức thực hiện Đề nghị rà soát, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc cập nhật, quản lý, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong quá trình triển khai thực tế.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo vì việc cập nhật, quản lý, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu dùng chung đã được quy định trong Thông tư Quy định Kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu lĩnh vực Viễn thám.

	
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Về quy định kỹ thuật chiết xuất CO, SO₂, NO₂, O₃: Đề nghị rà soát, thuyết minh rõ nguồn dữ liệu viễn thám, loại sản phẩm vệ tinh, độ phân giải không gian, độ phân giải thời gian, điều kiện sử dụng, yêu cầu lọc mây, lọc nhiễu, chất lượng dữ liệu và điều kiện loại bỏ dữ liệu không đạt yêu cầu. Dự thảo hiện mới quy định chung dữ liệu viễn thám chuyên dụng, thu nhận hàng ngày với các dải phổ từ 270 nm - 500 nm, 675 nm - 775 nm và 2.305 nm - 2.385 nm, nhưng chưa làm rõ tương ứng với cảm biến/sản phẩm nào, mức xử lý nào và ngưỡng chất lượng dữ liệu đầu vào ra sao.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì các cảm biến trong phạm vị dải phổ quy định như trong dự thảo QCVN đã đáp ứng được việc tính toán nồng độ các chất. Thu thập dữ liệu đã yêu cầu mức xử lý là dữ liệu viễn thám nồng độ trung bình cột các chất. Về chất lượng đánh giá thông qua chất lượng đầu ra của sản phẩm.

	
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Về quy định kỹ thuật chiết xuất PM₁₀ và PM2.5: Đề nghị rà soát lại toàn bộ mục tính toán nồng độ bụi PM₁₀ và PM2.5 từ giá trị AOD. Dự thảo đang quy định theo hướng thiết lập mô hình hồi quy đa biến, chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra độc lập theo tỷ lệ 70% và 30%. Tuy nhiên, cần bổ sung yêu cầu tối thiểu về số lượng trạm, số lượng mẫu, phân bố không gian - thời gian, độ dài chuỗi dữ liệu, điều kiện đại diện vùng khí hậu, điều kiện địa hình và nguồn dữ liệu quan trắc mặt đất.
Đề nghị chỉnh lỗi kỹ thuật và chính tả tại mục này, như “Số lượng điểm điểm”, “chiểm 70%”, “đánh giá dộ chính xác”. Đồng thời, cần chuẩn hóa cách viết chỉ số PM, ký hiệu biến trong công thức hồi quy và cách trình bày công thức.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung  tại mục 2.1.2. Yêu cầu tối thiểu về số lượng trạm, số lượng mẫu sẽ tùy thuộc vào số lượng biến đầu vào và mô hình sử dụng để tính toán nồng độ  bụi PM₁₀ và PM2.5. Quy định theo hướng kiểm soát tính chính thống của dữ liệu đầu vào và tính chính xác của dữ liệu đầu ra.


	Thuyết minh dự thảo QCVN
	CỤC KINH TẾ HỢP TÁC
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	- Về thuyết minh: Căn cứ pháp lý, đề nghị điều chỉnh bổ sung như sau:
+ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;
+ Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
+ Bỏ căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007,
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 do đã hết hiệu lực.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	Thuyết minh dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH LÀO CAI
	Về căn cứ pháp lý ban hành: Tại Mục 3 Thuyết minh dự thảo quy chuẩn quốc gia có một số Văn bản đã được thay thế, hết hạn như: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bỏ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẫn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bỗ sung một số điều của nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẫn và quy chuẩn kỹ thuật; … Đề nghị Cục Viễn thám quốc gia xem xét, cập nhật lại các căn cứ pháp lý cho phù hợp tại thời điểm hiện nay.
	Tiếp thu và chỉnh sửa thay thế tại Mục 3 thuyết minh dự thảo quy chuẩn.

	Thuyết minh dự thảo QCVN
	BỘ XÂY DỰNG
	Tại mục 3, đề nghị bổ sung 02 căn cứ là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 ngày 14/6/2025 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu và chỉnh sửa thay thế tại Mục 3 thuyết minh dự thảo quy chuẩn

	Thuyết minh dự thảo QCVN
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	Tại điểm 3.2 khoản 3 Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia căn cứ “Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025”; Theo đó, Quyết định số 1973/QĐ- TTg phê duyệt Kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên hiện tại là năm 2026; Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tính phù hợp của Quyết định nêu trên tại thời điểm hiện nay.
	Đã tiếp thu, bỏ Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

	II. HỒ SƠ DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH QCVN

	Căn cứ pháp lý
Dự thảo Thông tư ban hành QCVN
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Tại Điều 3, khoản 1, đề nghị chỉnh cụm “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố” thành “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để bảo đảm đầy đủ tên gọi hành chính.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Phần nơi nhận cần rà soát lại tên cơ quan thuộc Bộ Tư pháp; dự thảo hiện ghi “Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp”. Đề nghị kiểm tra tên gọi chính xác tại thời điểm trình ký.
	Tiếp thu và chỉnh sửa. 

	Căn cứ pháp lý

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Đề nghị điều chỉnh: “Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2009/NĐ-CP và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP;” thành“Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;” do Nghị định số 22/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026 và thay thế các Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, Nghị định số 67/2009/NĐ-CP và Nghị định số 78/2018/NĐ CP.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Căn cứ pháp lý

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH CẦN THƠ
	Tại căn cứ thứ ba: “Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Căn cứ Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;”. Tuy nhiên, qua rà soát tại khoản 1 mục III Phụ lục I kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định:
“1. Trình bày căn cứ ban hành văn bản Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng và dưới phần tên của văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;).”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh cho phù hợp.

- Dự thảo chưa thực hiện đánh số trang, đề nghị thực hiện đánh số trang dự thảo theo quy định.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	Căn cứ ban hành

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN
	SỞ NN&MT TỈNH QUẢNG NGÃI
	Đề nghị cơ quan soạn thảo cập nhật căn cứ là Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ thay cho các Nghị định số
127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007, Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 đã hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 có hiệu lực (hiệu lực ngày 16/01/2026).
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	
	
	Về căn cứ ban hành: Đề nghị cơ quan soạn thảo cập nhật căn cứ là Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ thay cho các Nghị định số
127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007, Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 đã hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 có hiệu lực (hiệu lực ngày 16/01/2026).
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	
	
	Về căn cứ ban hành: Đề nghị cơ quan soạn thảo cập nhật căn cứ là Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ thay cho các Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007, Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 đã hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 có hiệu lực (hiệu lực ngày 16/01/2026).
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	
	
	- Về tính tương thích: Đề nghị đảm bảo sự thống nhất hoàn toàn giữa các ngưỡng thông số trong dự thảo này với QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh để tránh sự chồng chéo hoặc sai lệch khi đánh giá chất lượng môi trường cùng một khu vực.
	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Dự thảo Thông tư ban hành QCVN
	CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ
	Về đối tượng áp dụng: Đề nghị rà soát và bổ sung các quy định nhằm đảm bảo tính khả thi, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất đặc thù, để dù không có chuyên môn sâu về viễn thám vẫn có thể dễ dàng tiếp cận dữ liệu, ứng dụng công nghệ vào việc giám sát môi trường sản xuất hiệu quả.
	Tiếp thu và chỉnh sửa đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có các hoạt động liên quan đến giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám gồm: CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5.

	
	SỞ NN&MT TỈNH LÀO CAI
	Nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Thông tư. Tuy nhiên đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu loại bỏ các căn cứ như Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2009/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP do đã hết hiệu lực.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bỏ các nội dung đã hết hiệu lực

	Hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành QCVN
	BỘ TƯ PHÁP
	Hồ sơ dự thảo Thông tư cần được rà soát tổng thể để bảo đảm hơn tính chính xác, phù hợp. Ví dụ:

(1) Nội dung về cơ sở chính trị, pháp lý tại dự thảo Tờ trình mới chỉ đề cập đến cơ sở pháp lý mà chưa có nội dung về cơ sở chính trị, cần rà soát để bổ sung các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo liên quan của cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc trích dẫn căn cứ “Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ” là chưa chính xác, khoản 5 Điều 2 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng không thuộc nội dung của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP;
	Tiếp thu và chỉnh sủa vào dự thảo báo cáo như sau: Tại Mục 2 Điều 26 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 về hoạt động viễn thám giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm như sau (Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về viễn thám gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thám gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định trước khi ban hành).

	
	
	2) Cần rà soát để bảo đảm xác định chính xác cơ sở về thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám là theo quy định tại khoản 2 Điều 26 hay khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP?...
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nghị định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về viễn thám gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thám gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định trước khi ban hành

	Thông tư ban hành QCVN

	CỤC KINH TẾ HỢP TÁC
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	Đề nghị bỏ căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2009/NĐ-CP, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP do đã hết hiệu lực.
	Tiếp thu và bỏ căn cứ này

	Thông tư ban hành QCVN
(Thể thức văn bản)
	SỞ NN&MT TỈNH CÀ MAU
	- Đề nghị thực hiện theo Mẫu số 15 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	
	- Thực hiện đánh số thứ tự trang theo quy định tại Mục 1 Phụ lục I Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	III. DỰ THẢO TỜ TRÌNH

	
	TRƯỜNG ĐH TN&MT
	Sai chính tả: trang 2 “xử dụng ảnh viễn thám”; trang 3:“cơ quản quản lý nhà nước”, “công nghệ viễn..”
	Tiếp thu và rà soát chỉnh sửa 

	
	TRƯỜNG ĐH TN&MT
	Trang 4:
Thiếu tên đề xuất thay đổi: Vì vậy, Cục Viễn thám quốc gia kính đề nghị Bộ trưởng xem xét cho phép điều chỉnh tên gọi của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từ:
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành lập bản đồ một số thành phần chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám”. Đề nghị bổ sung: Vì vậy, Cục Viễn thám quốc gia kính đề nghị Bộ trưởng xem xét cho phép điều chỉnh tên gọi của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từ: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành lập bản đồ một số thành phần chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám” thành: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám”
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung vào tờ trình.

	
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Đề nghị rà soát, chuẩn hóa một số chi tiết về kỹ thuật viện dẫn văn bản  quy phạm pháp luật; ví dụ, cách ghi “Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ” là chưa chính xác.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung vào tờ trình.

	
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	- Tại Quyết định số 288/QĐ-BNNMT, Cục Viễn thám quốc gia được giao xây dựng “Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành lập bản đồ một số thành phần chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám”, tên hồ sơ hiện nay là “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám”. Việc điều chỉnh tên gọi là cần thiết nếu có cơ sở chuyên môn, tuy nhiên phần giải trình trong Tờ trình hiện mới nêu lý do đổi tên chưa nêu đầy đủ tên cũ, tên mới và đề xuất xin phép điều chỉnh.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung vào tờ trình.

	
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	- Đề nghị rà soát lại mục tiêu ban hành. Dự thảo Tờ trình đang nêu mục đích là xây dựng văn bản làm cơ sở để lập dự toán thực hiện nhiệm vụ ứng dụng viễn thám trong giám sát chất lượng không khí. Nội dung này chưa thật phù hợp với bản chất của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, vì QCVN chủ yếu quy định yêu cầu kỹ thuật bắt buộc áp dụng, không phải văn bản định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán. Đề nghị chỉnh mục tiêu theo hướng: quy định yêu cầu kỹ thuật, dữ liệu đầu vào, phương pháp xử lý, sản phẩm đầu ra và đánh giá chất lượng sản phẩm giám sát một số thông số chất lượng không khí bằng công nghệ viễn thám.
	Tiếp thu và chỉnh sửa bổ sung vào tờ trình.

	III. GÓP Ý CHUNG

	
	BỘ CÔNG AN
	Bộ NNMT đang chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hoạt động viễn thám, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2026. Vì vậy đề nghị Bộ NNMT cân nhắc thời gian ban hành thông tư, tránh việc phải điều chỉnh, sửa đổi ngay sau khi ban hành.
	Tiếp thu và rà soát

	
	BỘ CÔNG AN
	Đề nghị Bộ NNMT chịu trách nhiệm về nội dung, các biện pháp kỹ thuật theo chức năng chuyên ngành và nhiệm vụ được giao; đồng thời làm rõ về hệ thống tiêu chuẩn áp dụng, phương pháp hiệu chuẩn và kiểm chức dữ liệu viễn thám với số liệu đo tại mặt đất, cơ chế chia sẻ, quản lý và bảo mật dữ liệu.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	BỘ CÔNG THƯƠNG
	Dự thảo Thông tư nêu trên được xây dựng căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2019. Đề nghị đơn vị soạn thảo phân tích kỹ hơn về sự cần thiết phải xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực viễn thám để quan trắc môi trường trong khi đã có QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	BỘ CÔNG THƯƠNG
	Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội đã ban hành Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Do đó, đề nghị đơn vị soạn thảo cân nhắc xây dựng dự thảo Quy chuẩn theo tinh thần của Luật số 70/2025/QH15 nhằm tránh sửa Quy chuẩn khi áp dụng vào thực tế.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	BỘ CÔNG THƯƠNG
	Bổ sung đầy đủ văn bản gửi kèm đã được liệt kê tại công văn xin ý kiến của các Bộ ngành và Địa phương
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	SỞ NN&MT TỈNH QUẢNG NGÃI
	Đề xuất thực tế tại địa phương:

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu viễn thám đã qua xử lý (bản đồ chuyên đề ô nhiễm không khí) cho các ngành liên quan. Việc này sẽ tạo căn cứ khoa học để địa phương quy hoạch các vùng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ngoài trời quy mô lớn
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	- Đề nghị chỉnh sửa, cập nhật lại các văn bản đã hết hiệu lực thi hành:

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	Đề nghị bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	Đề nghị điều chỉnh từ “Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 25 tháng 6 năm 2018” thành “Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018”.
	

	
	SỞ NN&MT TP HỒ CHÍ MINH
	Hồ sơ dự thảo xác định không phát sinh thủ tục hành chính, tuy nhiên, nội dung quy chuẩn vẫn có quy định liên quan đến công bố hợp quy. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý để bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ và nội dung dự thảo, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình áp dụng.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM
	Thống nhất cùng cách thể hiện các thuật ngữ và định nghĩa; đề nghị bỏ từ “là” trong các thuật ngữ.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM
	Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp và điều khoản quy định về hiệu lực của văn bản trong trường hợp các văn bản viện dẫn trong nội dung QCVN hết hiệu lực hoặc được thay thế bằng văn bản khác.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Đơn vị đo lường dùng trong dự thảo QCVN đề nghị tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đo lường.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Mục Thuật ngữ và định nghĩa: Đề nghị rà soát, chỉ đưa ra các thuật ngữ được sử dụng trong QCVN.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
	Về sử dụng và đồng bộ dữ liệu quan trắc Dự thảo QCVN có quy định việc thu thập dữ liệu từ mạng lưới trạm quan trắc chất lượng không khí quốc gia, địa phương và các trạm quan trắc chất lượng không khí nước ngoài. Đề nghị rà soát, bổ sung quy định về nguyên tắc sử dụng, tích hợp và kiểm chứng dữ liệu quan trắc chất lượng không khí từ các nguồn nước ngoài trong quá trình xử lý, tính toán dữ liệu viễn thám; đồng thời làm rõ cơ chế đồng bộ, đối soát với hệ thống quan trắc môi trường quốc gia nhằm bảo đảm tính thống nhất, độ tin cậy và giá trị sử dụng của dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Về trách nhiệm tổ chức thực hiện: Đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp giữa Cục Viễn thám quốc gia với Cục Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Chuyển đổi số và các địa phương trong việc cung cấp dữ liệu quan trắc mặt đất, dữ liệu khí tượng, kiểm chứng kết quả viễn thám, quản lý dữ liệu đầu ra và chia sẻ sản phẩm giám sát chất lượng không khí.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Về kỹ thuật trình bày, chính tả và biên tập
Đề nghị rà soát toàn bộ hồ sơ để chỉnh các lỗi kỹ thuật trình bày, chính tả và thuật ngữ, trong đó lưu ý:
- Thống nhất cách viết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư ban hành QCVN, giám sát một số thông số chất lượng không khí;
- Sửa các lỗi như “xử dụng”, “cơ quản quản lý”, “dộ chính xác”, “chiểm”, “Mecator”;
- Thống nhất ký hiệu CO, SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM2.5;
- Thống nhất cách đánh số mục: 1. Phạm vi điều chỉnh, 1.1., 1.2. thay vì “1 Phạm vi điều chỉnh”;
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	CỤC KINH TẾ HỢP TÁC
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	Về trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành QCVN đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ
VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

	Bổ sung “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64:2025/QH15 sửa đổi bởi Luật số 87/2025/QH15”; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vào căn cứ pháp lý của các bản Dự thảo.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ
VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
	Rà soát lại các lỗi soạn thảo văn bản chưa đúng theo quy định và sử dụng thuật ngữ thống nhất trong toàn nội dung các văn bản.
	Tiếp thu và chỉnh sửa


I. DANH SÁCH GỬI CÁC ĐƠN VỊ  THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG XIN Ý KIẾN

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ.
3. Vụ Pháp chế

4. Vụ Tổ chức cán bộ

5. Văn phòng bộ

6. Cục Chuyển đổi số.
7. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
8. Cục Chăn nuôi và Thú y.
9. Cục Thủy sản và Kiểm ngư
10. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.
11. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi.
12. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.
13. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.
14. Cục Quản lý đất đai.
15. Cục Quản lý tài nguyên nước.
16. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
17. Cục Môi trường.
18. Cục Biến đổi khí hậu.
19. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.
20. Cục Khí tượng Thủy văn.
21. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
22. Cục Đo đạc, Bản đồ và TTĐL Việt Nam.
23. Viện Khoa học KTTV Môi trường và Biển
24. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
25. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
26. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
27. Công ty TNHH MTV Tài nguyên Môi trường Việt Nam

28. Công ty TNHH MTV Tài nguyên Môi trường miền Nam

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG GỬI XIN Ý KIẾN

II.1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan,tổ chức có liên quan:

1. Bộ Tài chính.

2. Bộ Tư pháp 

3. Bộ Quốc phòng.

4. Bộ Công an.

5. Bộ Xây dựng.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Bộ Công thương.

8. Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

9. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

10. Cục Tác chiến.

11. Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

12 Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

13. Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam.

II.2. Các tỉnh:

Gửi đến 34 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

1. Sở NN&MT tỉnh Tuyên Quang 

2. Sở NN&MT tỉnh Lào Cai

3. Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên 

4. Sở NN&MT tỉnh Phú Thọ 

5. Sở NN&MT tỉnh Bắc Ninh 

6. Sở NN&MT tỉnh Hưng Yên 

7. Sở NN&MT thành phố Hải Phòng 

8. Sở NN&MT tỉnh Ninh Bình 

9. Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị 

10. Sở NN&MT Thành phố Đà Nẵng 

11. Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi 

12. Sở NN&MT tỉnh Gia Lai 

13. Sở NN&MT tỉnh Khánh Hoà 

14. Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng 

15. Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk 

16. Sở NN&MT Thành phố Hồ Chí Minh 

17. Sở NN&MT tỉnh Đồng Nai 

18. Sở NN&MT tỉnh Tây Ninh 

19. Sở NN&MT Thành phố Cần Thơ 

20. Sở NN&MT tỉnh Vĩnh Long 

21. Sở NN&MT tỉnh Đồng Tháp 

22. Sở NN&MT tỉnh Cà Mau 

23. Sở NN&MT tỉnh An Giang 

24. Sở NN&MT Thành phố Hà Nội 

25. Sở NN&MT Thành phố Huế 

26. Sở NN&MT tỉnh Lai Châu 

27. Sở NN&MT tỉnh Điện Biên 

28. Sở NN&MT tỉnh Sơn La 

29. Sở NN&MT tỉnh Lạng Sơn 

30. Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh 

31. Sở NN&MT tỉnh Thanh Hoá 

32. Sở NN&MT tỉnh Nghệ An 

33. Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh 

34. Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng 
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